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       VŨ ĐỨC THỌ

[ơ
Câu 1 (2 điểm). Thành phần hóa học tế bào
1. Dựa vào cấu tạo, tính chất của nước, hãy giải thích vì sao nước được coi là dung môi của sự sống.
2. Nếu bạn thêm 0,01 mol acid mạnh vào 1 lít nước tinh khiết thì pH giảm từ 7,0 xuống 2,0. Tuy vậy, nếu cùng lượng acid đó được thêm vào 1 lít máu thì pH chỉ giảm từ 7,4 xuống 7,3. Việc thêm acid lại ít ảnh hưởng đến pH của máu so với pH của nước là do sự tồn tại của các chất đệm - chất làm giảm thiểu sự biến đổi nồng độ OH- và H+ trong dung dịch. Trong các đại phân tử sinh học, theo em hợp chất nào có khả năng là một loại chất đệm của cơ thể? Giải thích.
Câu 2 (2 điểm). Cấu trúc tế bào
1. Các bào quan trong tế bào chất của tế bào tham gia quá trình tổng hợp và sửa đổi enzym thủy phân trong lyzoxom như thế nào?
2. Tại sao vận chuyển của bơm Na-K được gọi là vận chuyển chủ động và bơm Na-K được gọi là bơm sinh điện?
Câu 3 (2 điểm). Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào (Đồng hóa)
1. Dựa vào các kiến thức về enzim, em hãy cho biết các câu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích?
a. Các chất ức chế không cạnh tranh không cạnh tranh trực tiếp với cơ chất để liên kết với enzim ở vị trí hoạt động.
b. Cofactor không phải là protein, chúng có thể liên kết cố định hoặc lỏng lẻo với apoenzim và cần thiết cho hoạt động xúc tác của enzim.

c. Nếu một enzim trong dung dịch được bão hòa với cơ chất, phương thức hiệu quả nhất để nhận lượng sản phẩm nhanh hơn là bổ sung thêm enzim vào dung dịch.

d. Chất điều hòa dị lập thể là một chất ức chế cạnh tranh không thuận nghịch

2. Trong pha sáng quá trình quang hợp ở tế bào bao bó mạch của thực vật C4, diệp lục trung tâm khi bị kích động chuyền e cho một chất nhận e sơ cấp khác. Diệp lục trung tâm có thể được bù e từ các nguồn nào? Giải thích.
Câu 4 (2 điểm). Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào (Dị hóa)
1. Vì sao quá trình hô hấp tế bào có thể giải phóng năng lượng từ từ, không ồ ạt? 
2. Quá trình lên men và hô hấp hiếu khí xảy ra ở vị trí nào trong tế bào vi khuẩn? Tại sao mức năng lượng được tạo ra trong quá trình lên men lại thấp hơn trong hô hấp kị khí.

Câu 5 (2 điểm). Truyền tin tế bào + Phương án thực hành
1. Khi phân tử tín hiệu adrenalin tới gắn vào thụ thể màng và gây ra đáp ứng trong tế bào, thì sau đó tế bào có các cách nào để kết thúc quá trình truyền tin đó?
2. Dung dịch trong mỗi ống nghiệm 1 và 2 có chứa một trong các chất sau: glucozo, hồ tinh bột, dầu ăn, lòng trắng trứng. Dựa vào các kết quả trong bảng kiểm tra bằng các thuốc thử, em hãy xác định thành phần của từng ống nghiệm (Biết kí hiệu “+” là kết quả dương tính). Giải thích.
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	Thử nghiệm Lugol
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 Câu 6 (2 điểm). Phân bào
1. MPF là gì? Nêu vai trò và sự thay đổi nồng độ của MPF trong chu kỳ tế bào.
2. Phân tích vai trò của vi ống trong quá trình nguyên phân của tế bào động vật.
Câu 7 (2 điểm). Cấu trúc, chuyển hóa vật chất của vi sinh vật.
1. Màng sinh chất của vi khuẩn có những biến đổi nào để giúp chúng thực hiện được chức năng giống như các bào quan trong tế bào chất của tế bào nhân thực?
2. Trong quá trình đồng hóa, vi sinh vật hóa tự dưỡng dùng những cơ chế nào để tạo ATP cung cấp cho quá trình cố định CO2? Hãy nêu điểm khác nhau giữa các cơ chế đó.
Câu 8 (2 điểm). Sinh trưởng, sinh sản của vi sinh vật.
1. Trình bày các hình thức sinh sản vô tính của nấm men.
2. Trong một ống nghiệm chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sinh trưởng của vi khuẩn, người ta xác định có 2 nguồn cung cấp cacbon là glucozo và sorbitol. Em hãy vẽ đồ thị sinh trưởng của vi khuẩn khi được cấy vào ống nghiệm này và chú thích. Giải thích.
Câu 9 (2 điểm). Virut
1. Ebola là loại virus gây sốt xuất huyết ở người và các loài linh trưởng khác. Dựa vào các kiến thức đã học em hãy chú thích các thành phần cấu tạo của virus ebola trong hình bên.

2. Từ việc xác định cấu tạo của virus Ebola ở ý trên và các hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày quá trình nhân lên của virus trong tế bào của cơ thể người.

Câu 10 (2 điểm). Bệnh truyền nhiễm, miễn dịch
1. Trình bày sự khác biệt giữa bổ thể và interferon (IFN).

2. Các ý sau là đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích.
a. Trong cơ chế đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào có sự tham gia của tế bào B nhớ.
b. Khi tiêm phòng vacxin là hình thành quá trình miễn dịch sơ cấp.

c. Bệnh nhiễm trùng là một loại bệnh truyền nhiễm.

d. Kháng nguyên O là một loại ngoại độc tố của vi khuẩn Gram (-).
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Hướng dẫn
	Câu 1 (2 điểm). Thành phần hóa học tế bào

1. Dựa vào cấu tạo, tính chất của nước, hãy giải thích vì sao nước được coi là dung môi của sự sống.
2. Nếu bạn thêm 0,01 mol acid mạnh vào 1 lít nước tinh khiết thì pH giảm từ 7,0 xuống 2,0. Tuy vậy, nếu cùng lượng acid đó được thêm vào 1 lít máu thì pH chỉ giảm từ 7,4 xuống 7,3. Việc thêm acid lại ít ảnh hưởng đến pH của máu so với pH của nước là do sự tồn tại của các chất đệm - chất làm giảm thiểu sự biến đổi nồng độ OH- và H+ trong dung dịch. Trong các đại phân tử sinh học, theo em hợp chất nào có khả năng là một loại chất đệm của cơ thể? Giải thích.

	1. Giải thích:

- Tính phân cực của nước: đầu oxi tích điện âm, đầu hidro tích điện âm => có khả năng hình thành lk hidro.

- Khả năng hydrat hóa của nước => hòa tan các hợp chất ion. VD: hòa tan muối ăn

- Khả năng hòa tan các phân tử không phải là ion phân cực bằng cách tạo liên kết hydrogen với các vùng ion và vùng phân cực của chúng. VD: hòa tan đường, protein lyzozym.

=> Nhiều loại hợp chất phân cực hòa tan trong nước của các chất lỏng sinh học như máu, nhựa cây, chất lỏng trong tế bào.
2. – Hợp chất đó là protein

- Vì: + protein được cấu tạo từ các aa, có 2 nhóm –COOH và –NH2

+ nhóm –COOH có khả năng cho H+ => làm giảm độ pH

+ nhóm –NH2 có khả năng nhận H+ => làm tăng độ pH
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	Câu 2 (2 điểm). Cấu trúc tế bào

1. Các bào quan trong tế bào chất của tế bào tham gia quá trình tổng hợp và sửa đổi enzym thủy phân trong lyzoxom như thế nào?

2. Tại sao vận chuyển của bơm Na-K được gọi là vận chuyển chủ động và bơm Na-K được gọi là bơm sinh điện?

	1. - Tổng hợp chuồi polypeptit ở riboxom liên kết ở ER hạt.
=> các chuỗi polypeptit được đưa vào khoang lưới nội chất hạt để cuộn xoắn và sửa đổi
=> vận chuyển tới mặt cis, tại đây tiếp tục được sửa đổi trong quá trình đưa tới mặt trans của bộ máy golgi.

=> tại mặt trans, enzim hoàn chỉnh được đưa tới lyzoxom trong các túi vận chuyển.

2. - Vận chuyển chủ động:

+ Tiêu tốn ATP

+ Ngược chiều nồng độ

- Bơm Na-K bơm 3Na ra ngoài và 2K vào trong

=>1 điện tích dương được truyền từ tbc ra ngoài dịch bào => sinh ra năng lượng dưới dạng điện áp => bản chất là protein vận chuyển sinh ra điện áp qua màng.
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	Câu 3 (2 điểm). Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào (Đồng hóa)

1. Dựa vào các kiến thức về enzim, em hãy cho biết các câu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích?

a. Các chất ức chế không cạnh tranh không cạnh tranh trực tiếp với cơ chất để liên kết với enzim ở vị trí hoạt động.

b. Cofactor không phải là protein, chúng có thể liên kết cố định hoặc lỏng lẻo với apoenzim và cần thiết cho hoạt động xúc tác của enzim.

c. Nếu một enzim trong dung dịch được bão hòa với cơ chất, phương thức hiệu quả nhất để nhận lượng sản phẩm nhanh hơn là bổ sung thêm enzim vào dung dịch.

d. Chất điều hòa dị lập thể là một chất ức chế cạnh tranh không thuận nghịch

2. Trong pha sáng quá trình quang hợp ở tế bào bao bó mạch của thực vật C4, diệp lục trung tâm khi bị kích động chuyền e cho một chất nhận e sơ cấp khác. Diệp lục trung tâm có thể được bù e từ các nguồn nào? Giải thích.

	1. a. Sai. Vì: các chất ức chế không cạnh tranh không cạnh tranh trực tiếp với cơ chất để liên kết với enzim ở vị trí hoạt động.
b.  Đúng 

c.  Đúng

d. Sai. Vì: chất điều hòa dị lập thể liên kết tại trung tâm điều hòa của enzim bằng các tương tác yếu => Đó là chất ức chế không cạnh tranh thuận nghịch

2. – Trong tế bào bao bó mạch xảy ra quá trình photphoryl hóa vòng
=> quang hệ được sử dụng là PSII

=> diệp lục trung tâm bị kích động điện tử là P700
=> Electron từ P700 qua các chất chuyền e của hệ quang hóa vòng và trở lại P700
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	Câu 4 (2 điểm). Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào (Dị hóa)

1. Vì sao quá trình hô hấp tế bào có thể giải phóng năng lượng từ từ, không ồ ạt? 

2. Quá trình lên men và hô hấp hiếu khí xảy ra ở vị trí nào trong tế bào vi khuẩn? Tại sao mức năng lượng được tạo ra trong quá trình lên men lại thấp hơn trong hô hấp kị khí.

	1. Vì: - Ở các bước chính, electron bị tách khỏi cơ chất (glucose) và di chuyển với H+ được chuyển tới một chất mang electron (NAD+ và FAD+), chứ không chuyển trực tiếp tới O2.

- ATP không được trực tiếp tạo ra trong chuỗi vận chuyển electron, mà thông qua con đường hóa thẩm.
2.* Lên men: trong tế bào chất.
Hô hấp kị khí: đường phân trong tế bào chất, quá trình photphoryl hóa oxy hóa ở trên màng sinh chất

* Giải thích: - Lên men: + chỉ tạo 2ATP trong giai đoạn đường phân

+ NADH không tham gia vào chuỗi vận chuyển electron, chuyền e và H+ cho axetaldehyt, không tổng hợp ATP theo cơ chế hóa thẩm.
- Hô hấp kị khí: + trực tiếp tạo 2ATP trong đường phân
+ NADH và FADH2 được tạo ra, tham gia vào chuỗi vận chuyển electron, tổng hợp ATP theo cơ chế hóa thẩm.
=> ATP được tạo ra trong hô hấp kị khí cao hơn lên men.
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	Ống nghiệm

	Thử nghiệm Benedict

	Thử nghiệm Lugol

	Thử nghiệm Biuret

	Thử nghiệm Sudan IV
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	1. Các cách kết thúc quá trình truyền tin:
- Khi các phân tử tín hiệu rời khỏi thụ thể, thụ thể trở về trạng thái bất hoạt

- GTPase của 1 G-protein sẽ thủy phân GTP thành GDP
- Enzim photphodiesteraza biến đổi cAMP thành AMP

- Enzim photphataza làm bất hoạt các protein kinaza và các protein khác được photphoryl hóa.

2. - Ống 1 chứa lòng trắng trứng
vì kết quả âm tính ở benedict, lugol và sudan IV => không phải là đường glucose, hồ tinh bột và lipit; mà chỉ xuất hiện màu ở phản ứng biure => ống 1 chứa dung dịch lòng trắng trứng.
- Ống 2 chứa tinh bột

vì nó không xuất hiện màu ở biure, sudan IV => không phải là protein hoặc lipit; khi phản ứng với benedict kết quả âm tính => không phải là glucose; nhưng khi phản ứng với lugol lại xuất hiện màu => dung dịch trong ống 2 là hồ tinh bột.
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	Câu 6 (2 điểm). Phân bào

1. MPF là gì? Nêu vai trò và sự thay đổi nồng độ của MPF trong chu kỳ tế bào.

2. Phân tích vai trò của vi ống trong quá trình nguyên phân của tế bào động vật.
	

	1. MPF là 1 phức hệ cyclin – Cdk được phát hiện đầu tiên ở trứng ếch.
Vai trò: khơi mào tế bào đi qua điểm kiểm soát G2 đi vào pha M

- Sự thay đổi nồng độ:

+ Pha G1, S nồng độ = 0

+ Tăng dần ở cuối G2, cao nhất ở kỳ giữa, giảm dần tới kỳ cuối
2. - Vi ống thể động: đính vào thể động của các NST => kéo các NST về 2 cực của tế bào bằng cách giải trùng hợp các dimer tubulin và các protein động cơ cõng các NST di chuyển dọc theo vi ống (giả thuyết 1) hoặc các NST bị guồng bởi các protein động cơ tại các cực của thoi và vi ống phân rã sau khi đi qua các protein động cơ (giả thuyết 2)=> phân chia vật chất di truyền đồng đều về 2 tế bào con.
(HS chỉ cần nêu 1 trong 2 giả thuyết vẫn cho điểm tối đa)
- Vi ống không thể động: chịu trách nhiệm về sự dài ra của tế bào ở kỳ sau bằng cách đẩy sử dụng các protein động cơ đẩy các đoạn lồng vào nhau, nhưng tại các vị trí đó các dimer tubulin tiếp tục được trùng hợp để lồng mạnh vào nhau 
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	Câu 7 (2 điểm). Cấu trúc, chuyển hóa vật chất của vi sinh vật.

1. Màng sinh chất của vi khuẩn có những biến đổi nào để giúp chúng thực hiện được chức năng giống như các bào quan trong tế bào chất của tế bào nhân thực?

2. Trong quá trình đồng hóa, vi sinh vật hóa tự dưỡng dùng những cơ chế nào để tạo ATP cung cấp cho quá trình cố định CO2? Hãy nêu điểm khác nhau giữa các cơ chế đó.

	1. –màng sinh chất gấp nếp, trên màng đính các phân tử của chuỗi vận chuyển electron, ATP syntheaza => thực hiện chức năng hô hấp nội bào giống ty thể.
+ Màng gấp nếp, trên màng đính các phân tử của chuỗi vận chuyển electron, ATP syntheaza, các sắc tố quang hợp.

+ Ở vi khuẩn lam, màng gấp nếp lõm vào và tách ra tạo thành túi tilacoit
=> thực hiện chức năng quang hợp giống lục lạp.
2. Bằng con đường photphoryl hóa oxy hóa và photphoryl hóa cơ chất.

- Photphoryl hóa oxy hóa:

+ là quá trình sử dụng năng lượng do chuỗi chuyền electron giải phóng để cung cấp năng lượng cho quá trình tổng hợp ATP thông qua sự vận chuyển của H+ qua kênh ATP syntheaza

+ diễn ra trên màng sinh chất
- Photphoryl hóa cơ chất:

+ là quá trình sử dụng enzim để chuyển nhóm photphat từ cơ chất tới ADP tạo ATP

+ diễn ra trong tế bào chất.
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	Câu 8 (2 điểm). Sinh trưởng, sinh sản của vi sinh vật.

1. Trình bày các hình thức sinh sản vô tính của nấm men.

2. Trong một ống nghiệm chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sinh trưởng của vi khuẩn, người ta xác định có 2 nguồn cung cấp cacbon là glucozo và sorbitol. Em hãy vẽ đồ thị sinh trưởng của vi khuẩn khi được cấy vào ống nghiệm này và chú thích. Giải thích.

	1. – Phân đôi ở nấm men rượu rum: tế bào dài ra, ở giữa hình thành vách ngăn, chia tế bào thành 2 phần bằng nhau, mỗi tế bào con sẽ có 1 nhân.
- Chủ yếu là nảy chồi: vật chất mới tổng hợp được huy động tới chồi, làm nó phình ra, tạo vách ngăn giữa chồi và tế bào mẹ, sau đó chồi tách khỏi mẹ và tiếp tục lớn.

2. 
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Chú thích: 1,3: Pha tiềm phát; 2, 4: Pha lũy thừa; 5: Pha cân bằng; 6: Pha suy vong; 7: Pha sinh trưởng thêm

(HS vẽ đúng đồ thị và chú thích đúng từ 1-4 cho 0,25 điểm)
- Nguồn glucose đơn giản, dễ phân giải hơn sorbitol => vi khuẩn sử dụng glucose trước, khi hết glucose sẽ dùng sorbitol => 2 pha tiềm phát, 2 pha lũy thừa

- Nuôi cấy trong ống nghiệm là nuôi cấy không liên tục => dinh dưỡng dần cạn kiệt, chất độc và sản phẩm chuyển hóa tăng => số lượng vi khuẩn sinh ra bằng số lượng vi khuẩn chết đi (pha cân bằng)
- Khi môi trường cạn kiệt dinh dưỡng, chất độc càng nhiều => vi khuẩn chết đi nhiều hơn vi khuẩn sinh ra => pha suy vong

- Vi khuẩn chết đi là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho các vi khuẩn còn sống sót => sinh trưởng thêm.
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	Câu 9 (2 điểm). Virut

1. Ebola là loại virus gây sốt xuất huyết ở người và các loài linh trưởng khác. Dựa vào các kiến thức đã học em hãy chú thích các thành phần cấu tạo của virus ebola trong hình bên.

2. Từ việc xác định cấu tạo của virus Ebola ở ý trên và các hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày quá trình nhân lên của virus trong tế bào của cơ thể người.

	1. Chú thích: 1. Vỏ ngoài; 2. Gai glycoprotein; 3. Vỏ capsit.
(Chú thích đúng 2/3 cho 0,25 điểm, chỉ đúng 1 ý không cho điểm)
2. Quá trình nhân lên: 
B1. Hấp phụ: gai glycoprotein bám vào thụ thể phù hợp trên bề mặt tế bào chủ
B2. Xâm nhập: virus được đưa vào tế bào bằng thức nhập bào. Ở đây dưới tác động của các enzim, vỏ ngoài và vỏ capsit bị phá bỏ, giải phóng lõi ARNss (-)

B3. Tổng hợp: ARN (-) nhân lên trong tế bào chất, sử dụng ARN polymerase do chúng mang theo, tổng hợp ra các protein của vỏ capsit trong tế bào chất

và các glycoprotein ở ER hạt rồi theo các túi tiết ra ngoài màng sinh chất.

B4. Lắp ráp: lắp lõi, các protein của virus vào vỏ.

B5. Giải phóng: theo hình thức xuất bào => lấy màng sinh chất của tế bào chủ đã được cải biến thành vỏ ngoài
(Nếu HS ghi hình thức xâm nhập ở B2 là dung hợp không cho điểm

Căn cứ theo tài liệu “Ebolavirus is internalized into host cells via macropinocytosis in a viral glycoprotein-dependent manner”, PLoS Pathog. 2010 Sep 23;6:e100112 - Asuka Nanbo, Masaki Imai, Shinji Watanabe, Takeshi Noda, Kei Takahashi, Gabriele Neumann, Peter Halfmann, and Yoshihiro Kawaoka)
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	Câu 10 (2 điểm). Bệnh truyền nhiễm, miễn dịch

1. Trình bày sự khác biệt giữa bổ thể và interferon (IFN).

2. Các ý sau là đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích.
a. Trong cơ chế đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào có sự tham gia của tế bào B nhớ.

b. Khi tiêm phòng vacxin là hình thành quá trình miễn dịch sơ cấp.

c. Bệnh nhiễm trùng là một loại bệnh truyền nhiễm.

d. Kháng nguyên O là một loại ngoại độc tố của vi khuẩn Gram (-).

	1.

Tiêu chí
IFN

Bổ thể

Bản chất hóa học

Glycoprotein
Protein
Cơ chế tác động
- Khi vi rút xâm nhập tế bào chủ sẽ kích thích gen của tế bào chủ sản xuất ra IFN

- Interferon chúng có thể gây tác dụng ngay trong tế bào đó hoặc thấm sang các tế bào lân cận có khả năng ức chế hoạt động của các gen, cản trở sự nhân lên của các virut.
- Ở trạng thái bất hoạt trong tế bào hay tiền enzim.

- Hoạt hóa bằng phản ứng dây chuyển từ đó làm thủng màng tế bào và giết tế bào.
Vai trò
Ngăn ngừa sự lan truyền của một số virus gây bệnh sang các tế bào không bị nhiễm.
Tiêu diệt tế bào nhiễm vi khuẩn, virus…, làm tan tế bào hồng cầu, tan vi khuẩn, kết dính miễn dịch, gây phản vệ.
2. a. Sai, chỉ có sự tham gia của tế bào TC. Tế bào B tham gia vào miễn dịch thể dịch.
b. Đúng.

c. Sai. Vì bệnh truyền nhiễm là 1 loại bệnh nhiễm trùng có khả năng lây lan từ cá thể này sang cá thể khác.

d. Sai, vì kháng nguyên O là một loại nội độc tố của vi khuẩn Gram (-)
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KỲ THI CHỌN HSG


VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 


NĂM HỌC 2015 – 2016


Môn thi: Sinh học - Lớp 10 


Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề
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